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1. Đặt vấn đề
Trong quá trình học tiếng Anh, nói là kỹ năng 

(KN) rất quan trọng cần phải rèn luyện thường 
xuyên. KN nói tốt sẽ đạt được thành công khi 
tương tác với người khác. Lời nói có vai trò quyết 
định trong việc truyền đạt những suy nghĩ, quan 
điểm để tương tác với nhau. Vì vậy, khả năng nói 
trở thành thước đo sự thành thạo của người học 
ngôn ngữ. Trong quá trình học tập, học viên (HV) 
thường rất ngại luyện nói vì bản thân không giỏi 
tiếng Anh, thiếu từ vựng và sợ mắc lỗi khi nói. 
Vì vậy, HV có ít động lực học nói tiếng Anh và 
không có hứng thú với những phương pháp (PP) 
thông thường mà giáo viên (GV) thường áp dụng. 
GV cần khắc phục các vấn đề bằng cách đổi mới 
PP giảng dạy. Một trong những PP đó là lập Sơ đồ 
tư duy (SĐTD) nhằm tăng cường tính sáng tạo, 
rèn luyện trí nhớ để sắp xếp ý tưởng và thông tin. 
Ngoài ra SĐTD còn giúp HV tránh khỏi tình trạng 
nhàm chán khi học tiếng Anh. Trong bài viết này, 
tác giả tiến hành khảo sát nhằm đánh giá thái độ 
của HV Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II khi 
GV sử dụng phương pháp SĐTD trong giảng dạy 
KN nói. 
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Cơ sở lý luận
2.1.1. Định nghĩa sơ đồ tư duy

Theo Buzan (2006): SĐTD là một cách hiệu 
quả nhất để thu thập thông tin vào và ra khỏi bộ 
não. Điều này có nghĩa là SĐTD là một cách ghi 
chú giàu trí tưởng tượng và hợp lý nhằm sắp xếp 
các ý tưởng của bản thân. Buzan (2007) cũng đã 
khẳng định SĐTD là một cách bố trí đặc biệt phù 
hợp bằng tâm trí của con người và hỗ trợ chúng ta 
nhìn, tưởng tượng, ghi nhớ, lập kế hoạch và lựa 
chọn thông tin. Nó là dạng cấu trúc giống như cách 
bố trí hình cây. Bên cạnh đó, SĐTD được coi là 
một PP sáng tạo và hiệu quả để ghi lại tài liệu, khả 
năng đọc sẽ lập sơ đồ suy nghĩ của chúng ta. Cách 
suy nghĩ, ý tưởng và sự kết nối của não có thể tạo 
ra không bị giới hạn.
2.1.2. Phương pháp sơ đồ tư duy

SĐTD được sử dụng rộng rãi trong nhiều PP 
dạy và học tiếng Anh. Ngày càng nhiều GV áp 
dụng PP này vào việc giảng dạy các KN viết, đọc 
và nói. Theo lập luận của Buzan (2005), tác giả 
xác định rằng cách tiếp cận SĐTD là một cách 
tiếp cận hiệu quả để HV nhớ lại những gì họ đã 
đọc và ghi nhớ dễ dàng. HV có thể sắp xếp các ý 
tưởng trên giấy. PP này sẽ hỗ trợ HV nói hoặc trình 
bày ý tưởng của mình trước lớp một cách dễ dàng. 
Ngoài ra, SĐTD là một công cụ tuyệt vời để nâng 
cao năng lực của HV khi ghi chép thông tin và cải 
thiện tư duy sáng tạo.
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2.1.3. Hiệu quả của PP sơ đồ tư duy
Theo Mind maps Unleasing (2018), SĐTD giúp 

tăng khả năng sáng tạo và năng suất học tập vì đây 
là một công cụ cho phép HV sáng tạo ý tưởng, sắp 
xếp các dữ liệu và thông tin để sử dụng một cách 
hiệu quả. Ngoài ra, SĐTD còn giúp người học rèn 
luyện trí nhớ. Thiết lập SĐTD là một PP hiệu quả 
để sắp xếp suy nghĩ và ý tưởng. Hoạt động này 
giúp người học có thể nhanh chóng tạo ra những 
sản phẩm sáng tạo thậm chí có những ý tưởng độc 
đáo trong thời gian ngắn. Việc sử dụng màu sắc, 
hình ảnh và từ khóa trong SĐTD làm cho việc học 
trở nên vui vẻ và thú vị, hỗ trợ tăng cường trí nhớ 
và khả năng ghi nhớ của người học. 
2.2. Khảo sát thái độ của HV khi sử dụng SĐTD 
trong học KN nói tiếng Anh tại Trường Cao đẳng 
CSND II

Mục đích của cuộc khảo sát là biết được tác động 
của SĐTD đến sự hứng thú của việc học nói tiếng 
Anh sau khi GV áp dụng kỹ thuật lập SĐTD. Từ dữ 
liệu này, GV có thể hiểu rõ hiệu quả của việc áp dụng 
kỹ thuật lập SĐTD vào dạy KN nói tiếng Anh của 
HV Trường Cao đẳng CSND II.
2.2.1. Quy trình khảo sát

Khảo sát của nghiên cứu này được thực hiện 
nhằm thu thập thông tin của 40 HV đang học môn 
học tiếng Anh tại Trường CĐCS II. Nghiên cứu được 
sử dụng để đánh giá động lực và hứng thú học tiếng 
Anh của HV đặc biệt là học nói Tiếng Anh. Phiếu 
khảo sát được phát trực tiếp cho HV và thu lại sau 
khi kết thúc tiết học KN nói tiếng Anh. Sau khi HV 
đã hoàn thành phiếu khảo sát, tác giả tiến hành phỏng 
vấn 14 HV. Quá trình phỏng vấn được chia làm 02 
nhóm, nỗi nhóm 05 HV nhằm làm rõ động lực và sự 
hứng thú của HV. Tất cả các cuộc hội thoại đều được 
ghi âm lại nhằm tránh sự sai sót trong quá trình ghi 
chép thông tin. Cũng giống như phiếu khảo sát, ngôn 
ngữ mà tác giả sử dụng trong thời gian phỏng vấn là 
tiếng Việt để tránh những sai sót và nhầm lẫn không 
đáng có. Nghiên cứu sử dụng PP thống kê để phân 
tích dữ liệu thu thập được. Dữ liệu định tính được sử 
dụng để kiểm tra việc áp dụng phân tích nội dung. 
2.2.2. Khảo sát tác động của SĐTD đến sự hứng thú 
của việc học KN nói tiếng Anh

Sau khi áp dụng kỹ thuật SĐTD vào hoạt động 
học tập và giảng dạy, tác giả tiến hành khảo sát để 
thu thập dữ liệu. Các kết quả thu được từ cuộc khảo 
sát được sử dụng để phân tích sự thay đổi về sự hứng 
thú của HV khi học KN nói tiếng Anh. Với dữ liệu 

này, tác giả có thể hiểu nguyên nhân của sự thay đổi 
trạng thái học tập của của HV bao gồm khả năng, sự 
hứng thú cũng như hiệu quả của việc sử dụng SĐTD 
trong hoạt động dạy KN nói tiếng Anh.

Câu hỏi đầu tiên trong cuộc khảo sát tiến hành 
sau khi áp dụng SĐTD: 1. Bạn có hào hứng hơn khi 
học nói tiếng Anh sau khi sử dụng kỹ thuật SĐTD so 
với trước đây không?

Kết quả khảo sát:
Tóm tắt sự thay đổi về động lực của HV khi áp 

dụng kỹ thuật SĐTD vào việc học KN nói tiếng Anh
Hình 1 thể hiện sự tóm tắt về động lực của HV 

khi áp dụng các kỹ thuật lập SĐTD. Như được minh 
họa trong Hình 1, hầu hết HV đều có sự tác động bởi 
kỹ thuật lập SĐTD. Trong 40 HV, 57% HV sẽ bị tác 
động bởi kỹ thuật lập SĐTD và bản thân có động lực 
cũng như sự hứng thú tăng lên nhờ tác động của việc 
áp dụng kỹ thuật SĐTD vào hoạt động dạy học nói 
tiếng Anh.

Hình 2: Tổng hợp quan điểm của HV về tác động 
của kỹ thuật SĐTD

2a. Bạn có nghĩ việc sử dụng kỹ thuật SĐTD có 
ích cho việc học và ghi nhớ từ vựng của bạn không?

2b. Bạn có nghĩ việc sử dụng kỹ thuật SĐTD có 
hữu ích cho việc truyền đạt và phát triển ý tưởng của 
mình khi nói và học nói không?

2c. SĐTD có giúp bạn sắp xếp ý tưởng rõ ràng, 
thuận tiện hơn để quản lý và loại bỏ những ý tưởng 
không cần thiết không?

Hình 2 thể hiện sự tổng hợp các quan điểm của 
HV về tác động, đóng góp cũng như việc ứng dụng 
kỹ thuật SĐTD vào hoạt động học nói tiếng Anh 
nói riêng và học tiếng Anh nói chung. Kết quả từ 
dữ liệu thu thập được cho thấy, có 24 HV thể hiện 
quan điểm sử dụng kỹ thuật SĐTD rất hữu ích cho 
việc học và ghi nhớ từ vựng; 21HV cho biết việc 
sử dụng kỹ thuật SĐTD giúp ích cho bản thân trong 
việc truyền đạt và phát triển ý tưởng khi nói và học 
nói tiếng Anh; 26 HV tin rằng SĐTD giúp họ sắp xếp 
ý tưởng rõ ràng và thuận tiện hơn để quản lý và loại 
bỏ những ý tưởng không cần thiết. Kết quả này phản 
ánh niềm tin và sự tác động của kỹ thuật SĐTD vào 
PP học nói tiếng Anh của HV. Điều này sẽ làm tăng 
sự hứng thú trong các hoạt động học nói tiếng Anh vì 
hiệu quả học tăng lên, HV sẽ tốn ít công sức hơn khi 
học nói tiếng Anh.

Hình 3: Tóm tắt sự thay đổi động lực học nói 
tiếng Anh sau khi áp dụng kỹ thuật SĐTD

Hình 3 phản ánh sự thay đổi động lực của HV sau 
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khi áp dụng kỹ thuật lập SĐTD. Có thể nhận thấy 
hơn 50% HV có động lực và hứng thú học tiếng Anh 
tăng lên so với trước đây (ghi chú số 3, 4 và 5), trong 
đó 30% cho điểm 5 khi cho điểm về phần tăng động 
lực của bản thân sau khi áp dụng kỹ thuật lập SĐTD. 
Chỉ 15% HV được điểm 1 nghĩa là các HV không 
có sự thay đổi và tác động của việc áp dụng kỹ thuật 
SĐTD vào hoạt động học nói tiếng Anh. 

Kết quả phỏng vấn bán cấu trúc còn cho biết hầu 
hết HV (76.6%) đều thích học tiếng Anh bằng SĐTD. 
Họ đều đồng tình việc áp dụng kỹ thuật SĐTD vào 
hoạt động dạy và học nói tiếng Anh sẽ làm tăng năng 
suất, hiệu quả và sự hứng thú khi học nói tiếng Anh. 
Thực tế tại lớp học, sau khi kết thúc bài học KN nói 
tiếng Anh có áp dụng kỹ thuật SĐTD, SV đều cho 
rằng SĐTD là điều mới mẻ và độc đáo đối với họ vì 
đây là lần đầu tiên họ học bằng PP mới này; ngoài ra 
SĐTD có thể giúp họ nhớ được hình ảnh và từ ngữ 
nhanh hơn. PP đã nâng cao khả năng học tập, sự sáng 
tạo và trí tưởng tượng; giúp HV có thể hình thành 
khái niệm trước khi nói tiếng Anh và diễn đạt được 
ý tưởng một cách có hệ thống. Tuy nhiên, có một số 
ít HV (23.3%) cho biết họ gặp một số khó khăn. Khó 
khăn đầu tiên mà họ đề cập đến là “Cần thời gian để 
học cách sử dụng kỹ thuật SĐTD”, nguyên nhân là 
do việc áp dụng kỹ thuật SĐTD là một PP giảng dạy 
mới. Khó khăn thứ hai của HV được đề cập đến là 
“mất nhiều thời gian để vẽ và áp dụng SĐTD”, bởi 
khi lập SĐTD sẽ mất rất nhiều thời gian để vẽ, viết 
và áp dụng. Điều này có nghĩa là kỹ thuật lập bản đồ 
tư duy cần thời gian để thích ứng cũng như cần thời 
gian để thiết kế, động não và điều này cần nhiều thời 
gian hơn của HV cũng như sự hướng dẫn của GV.

Từ kết quả khảo sát trên, GV nên áp dụng SĐTD 
vào dạy KN nói tiếng Anh tại Trường Cao đẳng 
CSNDII để giúp HV có những hoạt động sáng tạo và 
sinh động trong lớp học. GV cần cân nhắc sử dụng 
SĐTD duy thường xuyên hơn trong dạy học tiếng 
Anh nói chung và dạy học nói tiếng Anh nói riêng 
với tần suất phù hợp nhất để không tốn quá nhiều 
thời gian vô ích vì điều này sẽ làm tăng động lực và 
hứng thú của HV. Ngoài ra, tôi còn có những đề xuất 
có thể nâng cao hiệu quả của việc áp dụng SĐTD 
trong dạy nói tiếng Anh:

- Trước hết, GV cần quản lý một cách có hệ thống 
khi áp dụng SĐTD duy vào KN nói tiếng Anh để HV 
có thể kiểm soát việc nói gì và nói như thế nào khi 
trình bày ý tưởng.

- Thứ hai, GV nên trang bị các công cụ, phương 

tiện dạy học thú vị, hấp dẫn và hiệu quả.
- Thứ ba, trong quá trình giảng dạy, GV cần  sử 

dụng sơ đồ tư đa dạng  (không đơn điệu) để HV có 
động lực cao trong quá trình học tập. 

- Cuối cùng, GV nên giới thiệu và hướng dẫn 
HV cách sử dụng các phần mềm vẽ SĐTD như phần 
mềm iMindMap, Mindmaple, Blumind, Coggle, 
Smartdraw, Xmind … nhằm giúp HV không mất quá 
nhiều thời gian trong quá trình sáng tạo ý tưởng và 
vẽ SĐTD.
3. Kết luận

Theo kết quả khảo sát, kỹ thuật SĐTD sẽ có 
tác động tích cực và tăng hiệu quả của PP học từ 
vựng trong việc học KN nói. HV trong nghiên cứu 
này nhìn chung cảm thấy thoải mái với việc sử dụng 
SĐTD. Kết quả này cũng tương tự với kết quả được 
Çoban S. &Selçuk E. (2017) ghi nhận về kỹ thuật lập 
SĐTD và thái độ của HV đối với kỹ thuật này trong 
hoạt động dạy học. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu 
này cảnh báo không nên lạm dụng công cụ này trong 
giai đoạn chuẩn bị cho bài học dạy KN nói. Cảnh 
báo này giống như những gì đã được báo cáo trong 
nghiên cứu của Smith (2004) về HV ở Anh.
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